
UBND TỈNH YÊN BÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu TN
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NGÀNH KỲ 3 NĂM 2024
(THỜI ĐIỂM HƯỞNG LƯƠNG TỪ 01/7/2024 ĐẾN 30/9/2024)

(Kèm theo Công văn số             /SCT-VP ngày       tháng 8 năm 2024)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, đơn vị công
tác

Trình độ
chuyên

môn
nghiệp

vụ

Ngạch, bậc, hệ số và % Phụ cấp thâm niên ngành đang hưởng Kết quả thực hiện phụ cấp thâm niên ngành năm 2024

Nam Nữ Ngạch hoặc
chức danh

Bậc cuối
cùng
trong
ngạch
hoặc
chức
danh

Hệ số
lương

của bậc
cuối
cùng

Thời điểm
được xếp

%
PVTN

đã
hưởng

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu

(nếu có)

% PCTN
được

hưởng

Thời gian
tính hưởng

PCTNVK lần
sau

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu (nếu

có)

Tiền lương tăng
thêm do thực hiện
PCTNVK trong

năm (1.000đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VĂN PHÒNG SỞ

1 Bùi Đức Bình 26/4/1979 Thanh tra viên ĐH 04.025 6 3.99 07/2024 12% 13% 07/2024 1% 560.196



UBND TỈNH YÊN BÁI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu 2B-VK
SỞ CÔNG THƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN VƯỢT KHUNG KỲ 3 NĂM 2024(THỜI ĐIỂM
HƯỞNG LƯƠNG TỪ 01/7/2024 ĐẾN 30/9/2024)

(Kèm theo Công văn số             /SCT-VP ngày       tháng 8 năm 2024)

STT Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Chức vụ, đơn vị công
tác

Trình độ
chuyên

môn
nghiệp

vụ

Ngạch, bậc, hệ số và % Phụ cấp thâm niên vượt khung đang
hưởng

Kết quả thực hiện phụ cấp thâm niên vượt khung năm
2024

Nam Nữ Ngạch hoặc
chức danh

Bậc cuối
cùng
trong
ngạch
hoặc
chức
danh

Hệ số
lương

của bậc
cuối
cùng

Thời điểm
được xếp

%
PVTNV

K đã
hưởng

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu

(nếu có)

%
PCTNVK

được
hưởng

Thời gian
tính hưởng

PCTNVK lần
sau

Hệ số
chênh

lệch bảo
lưu (nếu

có)

Tiền lương tăng
thêm do thực hiện
PCTNVK trong

năm (1.000đ)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

VĂN PHÒNG SỞ

1 Hoàng Thị Thủy 03/4/1971 Trưởng phòng
QLTM ĐH 01.003 9 4.98 08/2023 8% 9% 08/2024 1% 582.66

2 Nguyễn Đức Thanh 11/14/1974 Chuyên viên Văn
phòng sở ĐH 01,003 9 4.98 08/2023 5 6% 08/2024 1% 582.66

3 Bùi Nhật Lệ 04/4/1971 Chuyên viên phòng
KTATMT ĐH 01.003 9 4.98 09/2023 7% 8% 09/2024 1% 466.13

4 Nguyễn Tiến Thanh 09/02/1971 Chuyên viên phòng
QLCNNL ĐH 01.003 9 4.98 08/2023 7% 8% 08/2024 1% 582.66

Tổng 2,214.1
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